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DANH SÁCH MỘT SỐ ĐUÔI TỆP (FILE EXTENSIONS) THƯỜNG GẶP NHẤT 

 

 .AVI Định dạng này (Audio Video Interleaved) là loại file nghe nhìn của Microsoft 

.BAK Bản sao lưu trong DOS hoặc OS/2 

.BAT Định dạng bó (Batch) 

.BMP Định dạng đồ họa Bitmap (theo từng khối điểm ảnh vuông). 

.C  il   hư ng tr nh nguồn   

.COM File lệnh thi hành. 

.CPP  il   hư ng tr nh nguồn  ++ 

.DAT File dữ liệu (Data) 

.DLL Thư viện liên kết động (dynamic links librairy) 

.DOC  il  văn bản trong WINDOWS, nguồn gốc từ WinWord, WordPad 

.DOT Mẫu văn bản (Document Template) trong Microsoft Word 

.EXE File thực hiện (executable) trên mã máy 

.FOR  il   hư ng tr nh nguồn   O T    

.GIF Định dạng tư ng tá  đồ họa. 

.HLP Trợ giúp (Help). 

.HTM  il   hư ng tr nh nguồn ht       ượ  b ng  á  tr nh  u ệt 

.HTML  il   hư ng tr nh nguồn ht l      ượ  b ng  á  tr nh  u ệt 

.ICO Biểu tượng (Icon) trong Windows hay OS/2. 

.IMG Hình ảnh (Image) 

.INF Thông tin (Information). 

.INI Quá trình kh i tạo khuôn thứ  đĩa (Initialization) 

.JPEG File bitmap JPEG. 

.JPG Đuôi fil  lưu trong định dạng JPEG với khả năng nén  ao 

.LIB Thư viện. 

.LOG Hồ s  lưu  á  hoạt động của máy tính. 

.LST File danh sách (List). 

.MP3 Dạng nén âm thanh MPEG Layer III 

.MPEG File hoạt ảnh và phim MPEG 

.NET Dạng file mạng (network). 

.OBJ  il   o ul  đối tượng. 

.PAS  il   hư ng tr nh nguồn  as al. 

.PPS  il  tr nh  hiếu thu ết  inh ( o  r oint Sli  sho ) độ  l   

.PPT  il  soạn thảo tr nh  hiếu thu ết  inh  o  r oint đang soạn 

.RAR  il  nén b ng  in ar 

.SYS File hệ thống. 

.TXT File text ASCII.Tệ  văn bản DOS, nguồn gốc từ DOS hay NotePad 

.WAV File tiếng. 

.XLS File bảng tính Excel. 

.ZIP File nén dùng PKZIP. 
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